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1. Giới thiệu
Ngành giày dép là một trong những ngành

xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, giữ vị trí
quan trọng trong chuỗi cung ứng giày dép
toàn cầu và duy trì vị trí xuất khẩu lớn thứ hai
thế giới với kim ngạch đạt 24,204 tỷ USD
năm 2025 (Cục Thống kê, 2026)và tạo việc
làm cho hơn 1,5 triệu lao động (Bộ Công
Thương, 2025). Mặc dù đạt được những kết
quả đáng kể về quy mô sản xuất và xuất khẩu,
năng lực cạnh tranh (NLCT) của các doanh
nghiệp trong ngành vẫn bị hạn chế bởi sự phụ
thuộc lớn vào phương thức gia công, khu vực
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và
nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu; trong khi
năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm, xây

dựng thương hiệu, tổ chức logistics và phân
phối quốc tế còn hạn chế và chưa đồng đều.
Bên cạnh đó, các yêu cầu ngày càng nghiêm
ngặt về phát triển bền vững, giảm phát thải
carbon, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm
xã hội đang làm thay đổi căn bản các tiêu chí
cạnh tranh trên thị trường quốc tế, qua đó thu
hẹp dư địa của lợi thế dựa chủ yếu vào chi phí
lao động thấp. Bối cảnh này đặt ra yêu cầu
cần nhận diện đầy đủ các yếu tố tạo lập và
duy trì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
giày dép Việt Nam trên cơ sở xem xét đồng
thời nguồn lực nội tại của doanh nghiệp và
các điều kiện của môi trường ngành.

Trong nghiên cứu học thuật, năng lực cạnh
tranh doanh nghiệp được lý giải từ nhiều góc
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Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc dưới tác động của hội nhập,
chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và yêu cầu phát triển bền vững, năng lực cạnh tranh

trở thành yếu tố quyết định khả năng duy trì vị thế của doanh nghiệp giày dép Việt Nam. Dù Việt
Nam là nước xuất khẩu giày dép lớn thứ hai thế giới, nhiều doanh nghiệp vẫn tập trung ở các
khâu có giá trị gia tăng thấp, phụ thuộc vào khu vực FDI và nguyên phụ liệu nhập khẩu. Nghiên
cứu tích hợp quan điểm dựa trên nguồn lực, lý thuyết năng lực động và mô hình Kim cương
Porter để kiểm định tác động của năm nhóm yếu tố. Dữ liệu từ 338 doanh nghiệp được phân tích
bằng Cronbach’s Alpha, EFA, CFA và SEM. Kết quả cho thấy cả năm yếu tố đều tác động tích
cực; cung ứng và hỗ trợ có ảnh hưởng mạnh nhất, tiếp là điều kiện đầu vào, nhu cầu thị trường,
vai trò của Chính phủ và chính sách hỗ trợ, chiến lược, cấu trúc và cạnh tranh ngành. Nghiên
cứu đề xuất hàm ý quản trị và kiến nghị chính sách cho ngành giày dép Việt Nam.
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độ khác nhau. Quan điểm dựa trên nguồn lực
cho rằng lợi thế cạnh tranh bền vững bắt
nguồn từ việc sở hữu và khai thác hiệu quả các
nguồn lực (RBV) nhấn mạnh vai trò của
nguồn lực có giá trị, khan hiếm, khó bắt chước
và khó thay thế trong việc tạo lập lợi thế cạnh
tranh (Barney, 1991). Lý thuyết năng lực động
bổ sung khía cạnh thích ứng, theo đó doanh
nghiệp phải nhận diện thay đổi, nắm bắt cơ
hội và tái cấu hình nguồn lực để duy trì lợi thế
trong môi trường biến động (Teece và cộng
sự, 1997; Teece, 2007). Ở cấp độ ngành và
môi trường kinh doanh, mô hình Kim cương
của Porter (1990) giải thích năng lực cạnh
tranh thông qua điều kiện đầu vào, điều kiện
nhu cầu, các ngành liên quan và hỗ trợ, chiến
lược - cấu trúc - cạnh tranh, cùng vai trò của
Chính phủ. Các cách tiếp cận này có tính bổ
sung: RBV giải thích nguồn lực doanh nghiệp
có, năng lực động giải thích cách doanh
nghiệp biến đổi và sử dụng nguồn lực, còn
Kim cương Porter giải thích môi trường ngành
tạo áp lực và cơ hội ra sao (Porter, 1990)

Các bằng chứng thực nghiệm cho thấy
NLCT của doanh nghiệp được hình thành từ
nhiều nhóm nhân tố khác nhau. Đối với
ngành da giày Việt Nam, Nguyễn Hải Trung
(2021) phân tích các yếu tố tác động đến
NLCT, trong khi Nguyen và cộng sự (2022)
tập trung vào vai trò của hợp tác chuỗi cung
ứng. Những nghiên cứu gần đây tiếp cận vấn
đề từ năng lực số, đổi mới, phát triển bền
vững và năng lực động trong doanh nghiệp
sản xuất và ngành giày dép (Dinh Van Hoang
và cộng sự, 2025; Gohr & Rodrigues, 2025;
Lubaba và cộng sự, 2025). Tuy vậy, phần lớn
các nghiên cứu mới xem xét riêng lẻ từng
nguồn lực hoặc cơ chế tác động, chưa hình
thành một khung phân tích tích hợp bao quát
nguồn lực đầu vào, điều kiện nhu cầu, hệ
thống cung ứng và hỗ trợ, chiến lược cạnh
tranh và môi trường chính sách. Khoảng
trống này đặt ra yêu cầu đánh giá đồng thời và
so sánh mức độ tác động của các nhóm yếu tố
đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
giày dép Việt Nam.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu tích hợp quan
điểm dựa trên nguồn lực, lý thuyết năng lực
động và mô hình Kim cương của Porter để
xây dựng mô hình nghiên cứu và kiểm định
bằng mô hình phương trình cấu trúc (SEM)
trên dữ liệu khảo sát 338 doanh nghiệp giày

dép Việt Nam. Kết quả nghiên cứu góp phần
bổ sung bằng chứng thực nghiệm về các yếu
tố quyết định NLCT trong ngành, đồng thời
cung cấp cơ sở khoa học cho các quyết định
quản trị doanh nghiệp và hoạch định chính
sách nhằm nâng cao vị thế của ngành giày
dép Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh
Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp phản

ánh khả năng huy động, kết hợp và phát triển
các nguồn lực nhằm tạo ra giá trị vượt trội,
duy trì vị thế trên thị trường và thích ứng với
sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Khái
niệm này khác với lợi thế cạnh tranh và kết
quả kinh doanh. Lợi thế cạnh tranh thể hiện ưu
thế tương đối của doanh nghiệp so với đối thủ,
trong khi kết quả kinh doanh phản ánh các chỉ
tiêu đầu ra như doanh thu, lợi nhuận hoặc thị
phần. NLCT có phạm vi rộng hơn khi bao
quát khả năng hình thành, duy trì và nâng cao
các lợi thế đó thông qua sự kết hợp giữa năng
lực chiến lược và năng lực vận hành (Chikán
và cộng sự, 2022; Wu và cộng sự, 2026).

2.2. Các lý thuyết nền tảng
Quan điểm dựa trên nguồn lực (RBV) cho

rằng lợi thế cạnh tranh bền vững xuất phát từ
việc doanh nghiệp sở hữu và khai thác các
nguồn lực có giá trị, khan hiếm, khó bắt chước
và khó thay thế (Barney, 1991). Trong nghiên
cứu này, RBV là cơ sở giải thích trực tiếp cho
nhóm Điều kiện đầu vào (DV), bao gồm lao
động có kỹ năng, vốn, công nghệ, nguyên phụ
liệu và hạ tầng. RBV cũng hỗ trợ giải thích vì
sao cùng một điều kiện đầu vào nhưng doanh
nghiệp có cách tổ chức và khai thác khác nhau
có thể đạt mức NLCT khác nhau.

Lý thuyết năng lực động cho rằng trong
môi trường biến động, nguồn lực hiện có
không tự động tạo ra lợi thế lâu dài; doanh
nghiệp cần nhận diện thay đổi, nắm bắt cơ hội
và tái cấu hình nguồn lực để thích ứng (Teece
và cộng sự, 1997; Teece, 2007). Trong mô
hình nghiên cứu, lý thuyết này giải thích đặc
biệt cho nhóm Chiến lược, cấu trúc và cạnh
tranh ngành (CL), đồng thời bổ trợ cho nhóm
Điều kiện nhu cầu và thị trường (NC): doanh
nghiệp phải chuyển hóa tín hiệu thị trường
thành quyết định về sản phẩm, công nghệ,
quy trình và chiến lược.

Mô hình Kim cương của Porter giải thích
năng lực cạnh tranh từ các điều kiện của môi
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trường ngành và quốc gia, gồm điều kiện yếu
tố đầu vào, điều kiện nhu cầu, các ngành liên
quan và hỗ trợ, chiến lược - cấu trúc - cạnh
tranh, cùng vai trò của Chính phủ (Porter,
1990). Trong nghiên cứu này, năm nhóm yếu
tố được tổ chức theo logic đó: DV phản ánh
điều kiện yếu tố; NC phản ánh điều kiện nhu
cầu; CU phản ánh các ngành liên quan và hỗ
trợ; CL phản ánh chiến lược, cấu trúc và cạnh
tranh; CP phản ánh vai trò của Chính phủ và
chính sách hỗ trợ.

Ba nền tảng lý thuyết có quan hệ bổ sung
thay vì thay thế nhau. RBV tập trung vào
nguồn lực và năng lực bên trong doanh
nghiệp; năng lực động giải thích quá trình
biến đổi, phối hợp và tái cấu hình các nguồn
lực; Kim cương Porter đặt các quá trình đó
trong môi trường ngành, thị trường và thể
chế. Do đó, mô hình tích hợp cho phép giải
thích năng lực cạnh tranh theo logic: nguồn
lực và điều kiện đầu vào tạo nền tảng, môi
trường nhu cầu và hệ thống cung ứng tạo
động lực và điều kiện thực thi, năng lực chiến
lược giúp doanh nghiệp thích ứng, còn Chính
phủ góp phần định hình môi trường hỗ trợ.

3. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
3.1. Mô hình nghiên cứu
Trên cơ sở các lập luận lý thuyết và tổng

quan nghiên cứu, mô hình nghiên cứu xác
định NLCT của doanh nghiệp giày dép Việt
Nam là biến phụ thuộc, được phản ánh thông
qua bốn thành phần gồm năng lực sản phẩm,
năng lực marketing và logistics, năng lực tài

chính và công nghệ, cùng năng lực nhân lực
và quản trị (Pham Thi Oanh, 2026). Năm biến
độc lập bao gồm điều kiện đầu vào, điều kiện
nhu cầu và thị trường, điều kiện cung ứng và
hỗ trợ ngành, chiến lược - cấu trúc - cạnh
tranh ngành, và Chính phủ cùng các chính
sách hỗ trợ. Các mối quan hệ trong mô hình
đều được giả định có tác động tích cực đến
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

3.2. Giả thuyết nghiên cứu
Điều kiện đầu vào 
Chất lượng các yếu tố đầu vào có ý nghĩa

quyết định đối với khả năng hình thành lợi thế
cạnh tranh. Đối với doanh nghiệp sản xuất,
khả năng tiếp cận lao động có kỹ năng, vốn
đầu tư, công nghệ, nguyên phụ liệu và hạ tầng
sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí, chất
lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng yêu cầu
thị trường. Quan điểm dựa trên nguồn lực
cũng cho rằng chính cách thức tổ chức và
khai thác các yếu tố đầu vào tạo nên khác biệt
về năng lực giữa các doanh nghiệp. Trong
ngành giày dép, sự phụ thuộc vào nguyên phụ
liệu nhập khẩu cùng yêu cầu ngày càng cao
về công nghệ và sản xuất bền vững khiến chất
lượng đầu vào trở thành điều kiện quan trọng
để nâng cao năng lực cạnh tranh (Porter,
1990; Barney, 1991; Dinh Van Hoang và cộng
sự, 2025; Lubaba và công sự, 2025).

H1: Điều kiện đầu vào có tác động tích cực
đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
giày dép Việt Nam.
Điều kiện nhu cầu và thị trường
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Theo Porter (1990), đặc điểm của thị
trường không chỉ quyết định quy mô tiêu thụ
mà còn tạo động lực đổi mới đối với doanh
nghiệp. Thị trường có yêu cầu cao về chất
lượng, thiết kế, giao hàng, tiêu chuẩn môi
trường và truy xuất nguồn gốc buộc doanh
nghiệp phải cải tiến công nghệ, hoàn thiện
quy trình và nâng cao năng lực quản trị. Dưới

góc độ năng lực động, lợi thế cạnh tranh được
củng cố khi doanh nghiệp có khả năng nhận
diện sự thay đổi của nhu cầu và chuyển hóa
thông tin thị trường thành các quyết định phát
triển sản phẩm và tổ chức sản xuất. Đối với
ngành giày dép, xu hướng tiêu dùng bền vững
và yêu cầu ngày càng cao từ các thị trường
xuất khẩu tiếp tục làm gia tăng vai trò của
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điều kiện nhu cầu đối với năng lực cạnh tranh
(Porter, 1990; Teece và cộng sự, 1997; Sipos
và cộng sự, 2025). 

H2: Điều kiện nhu cầu và thị trường có tác
động tích cực đến năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp giày dép Việt Nam.
Điều kiện cung ứng và hỗ trợ ngành
Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sản

xuất phụ thuộc đáng kể vào chất lượng của
mạng lưới nhà cung cấp, logistics, dịch vụ
kiểm định, đào tạo và các tổ chức hỗ trợ đổi
mới. Mối liên kết trong chuỗi cung ứng giúp
cải thiện chia sẻ thông tin, phối hợp hoạt động
và nâng cao khả năng thích ứng trước biến
động của thị trường. Đối với ngành giày dép,
đặc điểm sản xuất theo chuỗi với nhiều công
đoạn chuyên môn hóa làm cho chất lượng của
hệ thống cung ứng trở thành yếu tố quan
trọng quyết định tiến độ giao hàng, chất
lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng các tiêu
chuẩn quốc tế (Arshad & Ramish, 2026;
Cooper và cộng sự, 1997; Nguyễn Hải Trung,
2021; Pham Thi Oanh và cộng sự, 2024).

H3: Điều kiện cung ứng và hỗ trợ ngành có
tác động tích cực đến năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp giày dép Việt Nam.

Chiến lược, cấu trúc và cạnh tranh ngành
Chiến lược doanh nghiệp, cấu trúc tổ chức

và mức độ cạnh tranh của ngành quyết định
khả năng khai thác nguồn lực và tạo lập lợi
thế cạnh tranh. Theo lý thuyết năng lực động,
doanh nghiệp cần liên tục điều chỉnh chiến
lược, mô hình kinh doanh và cấu hình nguồn
lực để thích ứng với môi trường thay đổi. Đối
với ngành giày dép Việt Nam, cạnh tranh
ngày càng mở rộng từ giá thành sang chất
lượng, thiết kế, thời gian giao hàng, tiêu
chuẩn môi trường và giá trị thương hiệu. Điều
này đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng
chiến lược phát triển phù hợp với định hướng
nâng cấp chuỗi giá trị và đổi mới mô hình
kinh doanh (Porter, 1990; Saeedikiya và cộng
sự., 2024; Teece, 2007).

H4: Chiến lược, cấu trúc và cạnh tranh
ngành có tác động tích cực đến năng lực cạnh
tranh của doanh nghiệp giày dép Việt Nam.

Chính phủ và chính sách hỗ trợ
Theo mô hình Kim cương, Chính phủ

không trực tiếp tạo ra lợi thế cạnh tranh nhưng
có vai trò cải thiện các điều kiện hình thành lợi
thế thông qua chất lượng thể chế và chính sách
hỗ trợ. Đối với doanh nghiệp giày dép, các

chính sách về tín dụng, logistics, phát triển
công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực,
chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thực thi các
hiệp định thương mại có ảnh hưởng đáng kể
đến khả năng đầu tư, đổi mới và mở rộng thị
trường. Vai trò này đặc biệt quan trọng đối với
doanh nghiệp nhỏ và vừa do những hạn chế về
nguồn lực và năng lực công nghệ (Lubaba và
cộng sự, 2025; Porter, 1990). 

H5: Chính phủ và các chính sách hỗ trợ có
tác động tích cực đến năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp giày dép Việt Nam.

Trên cơ sở các lập luận lý thuyết và kết quả
tổng quan nghiên cứu, mô hình đề xuất năm
mối quan hệ giữa điều kiện đầu vào, điều kiện
nhu cầu và thị trường, điều kiện cung ứng và
hỗ trợ ngành, chiến lược - cấu trúc - cạnh
tranh ngành, Chính phủ và chính sách hỗ trợ
với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
giày dép Việt Nam. Các mối quan hệ đều
được kỳ vọng theo chiều tác động tích cực.
Bảng 1 tổng hợp nội dung các giả thuyết, lập
luận chính và những nghiên cứu được kế thừa
làm căn cứ cho quá trình kiểm định mô hình.

4. Phương pháp nghiên cứu
4.1. Phát triển thang đo và bảng hỏi
Nghiên cứu sử dụng thiết kế hỗn hợp tuần

tự, trong đó nghiên cứu định tính được thực
hiện trước nhằm rà soát và hiệu chỉnh mô hình
nghiên cứu, tiếp theo là nghiên cứu định lượng
để kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên
cứu. Thiết kế này phù hợp khi các khái niệm
nghiên cứu được kế thừa từ lý thuyết nhưng
cần điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh
nghiên cứu cụ thể (Creswell & Plano, 2018)

Giai đoạn định tính được thực hiện thông
qua phỏng vấn sâu 20 chuyên gia đến từ cơ
quan quản lý nhà nước, hiệp hội ngành hàng,
cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh
nghiệp sản xuất giày dép. Nội dung phỏng
vấn tập trung đánh giá mức độ phù hợp của
các khái niệm, biến quan sát và cách diễn đạt
trong bảng hỏi đối với điều kiện của ngành
giày dép Việt Nam. Kết quả được sử dụng để
điều chỉnh thang đo, loại bỏ các chỉ báo trùng
lặp và bổ sung những nội dung phản ánh đặc
điểm của ngành như nguyên phụ liệu,
logistics, phát triển bền vững và khả năng tận
dụng các hiệp định thương mại.

Sau khi hoàn thiện thang đo, nghiên cứu
tiến hành khảo sát cắt ngang bằng bảng hỏi có
cấu trúc. Đơn vị phân tích là doanh nghiệp
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sản xuất giày dép đang hoạt động tại Việt
Nam; người trả lời là lãnh đạo hoặc nhà quản
lý doanh nghiệp có hiểu biết về hoạt động sản
xuất, kinh doanh và chiến lược phát triển của
doanh nghiệp. Các biến quan sát được đo
lường bằng thang Likert 5 mức, từ 1 (Hoàn
toàn không đồng ý) đến 5 (Hoàn toàn đồng ý).

4.2. Đối tượng và cách thức khảo sát
Theo Bộ Công Thương (2023), đến cuối

năm 2022 Việt Nam có khoảng 2.200 doanh
nghiệp sản xuất giày dép; do đó, tổng thể
nghiên cứu được xác định là các doanh
nghiệp sản xuất giày dép đang hoạt động tại
Việt Nam. Cỡ mẫu được xác định trên cơ sở
yêu cầu của các kỹ thuật EFA, CFA và SEM,
đồng thời tham chiếu công thức Cochran đối
với tổng thể hữu hạn (Bộ Công Thương,
2023; Cochran, 1977). Với quy mô tổng thể
khoảng 2.200 doanh nghiệp, mức tin cậy 95%
và sai số thiết kế 5%, quy mô mẫu tối thiểu là
327 quan sát. Nghiên cứu sử dụng phương
pháp chọn mẫu phi xác suất có chủ đích. Đối
tượng trả lời là lãnh đạo hoặc nhà quản trị từ
cấp trung trở lên, có hiểu biết về hoạt động
sản xuất, kinh doanh và các điều kiện cạnh
tranh của doanh nghiệp; mỗi doanh nghiệp
chỉ có một người tham gia khảo sát nhằm bảo
đảm dữ liệu phản ánh ở cấp độ doanh nghiệp.
Các trường hợp không đáp ứng tiêu chí về vị
trí quản lý hoặc bảng hỏi không đầy đủ được
loại khỏi mẫu phân tích.

Dữ liệu được thu thập bằng khảo sát trực
tuyến từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 3 năm
2025. Đường dẫn bảng hỏi được gửi trực tiếp
tới đối tượng khảo sát thông qua email và các
nền tảng trực tuyến như Zalo, Facebook.
Khảo sát tập trung tại Thành phố Hồ Chí
Minh, Hà Nội, Bình Dương, Hải Phòng và
Thanh Hóa. Trong tổng số 385 bảng hỏi được
gửi đi, 338 phiếu hợp lệ được sử dụng cho
phân tích, đạt tỷ lệ phản hồi 87,8% và đáp
ứng yêu cầu về cỡ mẫu đối với các phân tích
Cronbach’s Alpha, EFA, CFA và SEM.

4.3. Xử lý và phân tích dữ liệu
Dữ liệu được mã hóa và phân tích bằng

SPSS 20.0 và AMOS theo quy trình hai bước
gồm đánh giá mô hình đo lường và kiểm định
mô hình cấu trúc (Anderson & Gerbing,
1988). Trước hết, độ tin cậy của các thang đo
được đánh giá bằng hệ số Cronbach’s Alpha
và hệ số tương quan biến - tổng hiệu chỉnh.
Tiếp theo, phân tích nhân tố khám phá (EFA)

được thực hiện bằng phép xoay Promax để
đánh giá cấu trúc nhân tố của thang đo. Điều
kiện áp dụng EFA được xem xét thông qua
chỉ số KMO, kiểm định Bartlett, hệ số tải
nhân tố và tổng phương sai trích (Hair và
cộng sự, 2019).

Sau khi xác nhận cấu trúc nhân tố, phân
tích nhân tố khẳng định (Confirmatory Factor
Analysis - CFA) được thực hiện để đánh giá
mô hình đo lường thông qua hệ số tải chuẩn
hóa, độ tin cậy tổng hợp (Composite
Reliability - CR), phương sai trích trung bình
(Average Variance Extracted - AVE), giá trị
hội tụ và giá trị phân biệt. Giá trị phân biệt
được kiểm định theo tiêu chuẩn Fornell và
Larcker (1981), trong đó căn bậc hai của AVE
của mỗi khái niệm phải lớn hơn hệ số tương
quan giữa khái niệm đó với các khái niệm còn
lại (Fornell & Larcker, 1981)). Sau khi mô
hình đo lường đáp ứng các yêu cầu về độ tin
cậy và giá trị đo lường, mô hình cấu trúc
tuyến tính (Structural Equation Modeling -
SEM) được ước lượng bằng phương pháp
Maximum Likelihood (ML) để kiểm định các
giả thuyết nghiên cứu theo Anderson &
Gerbing (1988) thực hiện quy trình hai bước.
Mức độ phù hợp của mô hình theo Hu &
Bentler (1999) và Kline (2023) sẽ đánh giá
đồng thời thông qua các chỉ số χ²/df
(CMIN/df), GFI, TLI, CFI và RMSEA. Chiều
hướng và mức độ tác động giữa các biến được
xác định dựa trên hệ số hồi quy chuẩn hóa
(Standardized Regression Weights) và mức ý
nghĩa thống kê (p-value) (Hu & Bentler,
1999b; Kline, 2023).

4.4. Kiểm soát và kiểm định sai lệch
phương pháp chung

Do các biến trong mô hình được đo lường
bằng cùng một bảng hỏi và dữ liệu tại mỗi
doanh nghiệp được cung cấp bởi một người
trả lời tại cùng một thời điểm, nghiên cứu
xem xét nguy cơ sai lệch phương pháp chung
(Common Method Bias - CMB). Để hạn chế
sai lệch này, ngay từ giai đoạn thiết kế và thu
thập dữ liệu, bảng hỏi được xây dựng với các
phát biểu rõ ràng, trung tính, hạn chế hàm ý
dẫn dắt; thông tin người trả lời được bảo mật
và các phiếu không đáp ứng yêu cầu được
loại bỏ trong quá trình sàng lọc. Sau khi thu
thập dữ liệu, kiểm định Harman một nhân tố
(Harman’s single-factor test) được sử dụng
như một thủ tục chẩn đoán sai lệch phương
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pháp chung. Toàn bộ biến quan sát được đưa
đồng thời vào phân tích nhân tố khám phá
không xoay để xác định liệu một nhân tố duy
nhất có chi phối phần lớn phương sai của dữ
liệu hay không. Kết quả cho thấy không hình
thành một nhân tố đơn chi phối và tỷ lệ
phương sai giải thích của nhân tố đầu tiên
thấp hơn 50%, qua đó chưa ghi nhận dấu hiệu
sai lệch phương pháp chung ở mức nghiêm
trọng (Podsakoff và cộng sự, 2003). Trên cơ
sở đó, dữ liệu được tiếp tục sử dụng cho các
phân tích CFA và SEM.

5. Kết quả nghiên cứu
5.1. Đặc điểm mẫu khảo sát
Nghiên cứu phát ra 385 bảng hỏi tới tới

lãnh đạo và nhà quản trị từ cấp trung trở lên
của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu
giày dép tại Việt Nam. Phiếu được sàng lọc
trước khi đưa vào phân tích: loại các phiếu
không xác định được vị trí quản lý, người trả
lời không thuộc cấp quản trị mục tiêu, phiếu
thiếu thông tin trọng yếu hoặc có biểu hiện trả
lời không nhất quán. Sau quá trình sàng lọc,
có 338 bảng hỏi đáp ứng yêu cầu được sử
dụng cho phân tích, tương ứng tỷ lệ phản hồi
đạt 87,8%. Mỗi doanh nghiệp chỉ sử dụng
một phiếu trả lời để bảo đảm đơn vị phân tích
ở cấp doanh nghiệp. 

Mẫu khảo sát phân bố tại các trung tâm sản
xuất giày dép lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà
Nội, Bình Dương, Hải Phòng và Thanh Hóa.
Doanh nghiệp nội địa chiếm 90,83%, doanh
nghiệp FDI chiếm 9,17%; nhóm doanh
nghiệp trên 200 lao động chiếm tỷ lệ cao nhất
(42,60%). Về vị trí trong chuỗi giá trị, doanh
nghiệp OEM chiếm 21,30%, OBM chiếm
17,16% và ODM chiếm 9,17%. Cơ cấu này
phản ánh khá đầy đủ đặc điểm của nhóm
doanh nghiệp được khảo sát, đồng thời cho
thấy kết quả nghiên cứu chủ yếu phản ánh
khu vực doanh nghiệp nội địa.

5.2. Đánh giá mô hình đo lường
Độ tin cậy của thang đo và phân tích nhân

tố khám phá
Độ tin cậy của các thang đo được đánh giá

thông qua hệ số Cronbach’s Alpha và tương
quan biến - tổng hiệu chỉnh. Kết quả cho thấy
Cronbach’s Alpha dao động từ 0,899 đến
0,978, trong khi tương quan biến - tổng hiệu
chỉnh nằm trong khoảng 0,656 - 0,829. Các
chỉ báo đều đáp ứng yêu cầu và không có chỉ
báo nào bị loại tại bước kiểm định độ tin cậy.

Sau kiểm định độ tin cậy, phân tích nhân tố
khám phá được thực hiện để xem xét cấu trúc
của các thang đo. Hệ số KMO đạt 0,956 và
kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê với
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χ2=15.102,822; df=1.431; p<0,001, cho thấy
dữ liệu phù hợp với phân tích nhân tố.

Sáu nhân tố được rút trích với tổng phương
sai giải thích đạt 65,312%. Các biến quan sát
có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,50 và hội tụ vào
các nhân tố dự kiến. Kết quả này cho thấy cấu
trúc dữ liệu thu được phù hợp với mô hình đo
lường được đề xuất và đủ điều kiện để tiếp tục
thực hiện phân tích nhân tố khẳng định. 

Phân tích nhân tố khẳng định
Phân tích nhân tố khẳng định được sử

dụng để đánh giá mức độ phù hợp của mô
hình đo lường, đồng thời kiểm tra độ tin cậy
tổng hợp, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt của
các khái niệm nghiên cứu.

Kết quả CFA cho thấy mô hình đo lường
có mức độ phù hợp tốt với dữ liệu khảo sát,
với CMIN/df = 1,505; CFI = 0,953; TLI =
0,950 và RMSEA = 0,039. Việc đánh giá độ

phù hợp của mô hình được thực hiện trên cơ
sở xem xét đồng thời các chỉ số CMIN/df,
CFI, TLI và RMSEA thay vì dựa vào một chỉ
số riêng lẻ. GFI đạt 0,827 được trình bày như
một chỉ số tham khảo bổ sung và không được
sử dụng làm căn cứ độc lập để kết luận về
mức độ phù hợp của mô hình.
Độ tin cậy tổng hợp (CR) của các cấu trúc

dao động từ 0,901 đến 0,979 và phương sai
trích trung bình (AVE) từ 0,606 đến 0,672,
đáp ứng yêu cầu về độ tin cậy tổng hợp và giá
trị hội tụ. Đồng thời, căn bậc hai của AVE trên
đường chéo đều lớn hơn tương quan giữa
từng cấu trúc với các cấu trúc còn lại, qua đó
đáp ứng tiêu chuẩn giá trị phân biệt của
Fornell và Larcker (1981).

Giá trị phân biệt được kiểm tra bổ sung
bằng tỷ số Heterotrait-Monotrait (HTMT).
Kết quả cho thấy HTMT giữa các cấu trúc
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dao động từ 0,141 đến 0,516 và đều thấp hơn
ngưỡng 0,85 xác nhận giá trị phân biệt của
mô hình đo lường

Nhìn chung, kết quả CFA, CR, AVE, tiêu
chuẩn Fornell-Larcker và HTMT cho thấy mô
hình đo lường đáp ứng các yêu cầu về độ tin
cậy, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt, tạo cơ
sở cho việc kiểm định mô hình cấu trúc.

5.3. Kiểm định mô hình cấu trúc và các
giả thuyết

Sau khi mô hình đo lường được chấp nhận,
mô hình cấu trúc tuyến tính được ước lượng
nhằm kiểm định các mối quan hệ giả thuyết.
Các chỉ số phù hợp tổng thể được báo cáo
gồm CMIN/df = 1,505; GFI = 0,827; CFI =

0,953; TLI = 0,950 và RMSEA = 0,039. Kết
quả cho thấy mô hình cấu trúc đạt mức phù
hợp chấp nhận được với dữ liệu khảo sát.

Các hệ số đường dẫn đều mang dấu dương
và có ý nghĩa thống kê ở mức p < 0,001. Như
vậy, cả năm giả thuyết nghiên cứu đều được
chấp nhận. Cung ứng và hỗ trợ có hệ số chuẩn
hóa lớn nhất (β = 0,331 và C.R. = 6,883), tiếp
theo là điều kiện đầu vào (β = 0,270 và C.R.
= 6,030), nhu cầu và thị trường (β = 0,263 và
C.R. = 5,997), Chính phủ và chính sách hỗ trợ
(β = 0,230 và C.R. = 5,395), cùng chiến lược,
cấu trúc và cạnh tranh ngành (β = 0,167 và
C.R. = 3,868).
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Ghi chú: Giá trị trên đường chéo là căn bậc hai của AVE.
(Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu bằng AMOS)
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(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ AMOS)

ruot DB 4.qxp_ruot so 72 xong.qxd  10/5/26  4:13 PM  Page 134



Hệ số của điều kiện đầu vào và nhu cầu, thị
trường chỉ chênh lệch 0,007. Do nghiên cứu
chưa thực hiện kiểm định ràng buộc tham số
hoặc kiểm định sự khác biệt giữa hai hệ số,
kết quả chỉ cho phép nhận định hai nhóm yếu
tố có mức độ liên hệ tương đối gần nhau;
chưa đủ cơ sở để khẳng định ảnh hưởng của
điều kiện đầu vào lớn hơn nhu cầu và thị
trường về mặt thống kê.

Phương trình cấu trúc chuẩn hóa được biểu
diễn như sau:

NLCT = 0,270DV + 0,263NC + 0,331CU
+ 0,167CL + 0,230CP + ε

Trong đó, ε là phần biến thiên của năng lực
cạnh tranh chưa được giải thích bởi các yếu tố
có trong mô hình. Các hệ số chuẩn hóa phản
ánh mức độ liên hệ riêng của từng yếu tố với
năng lực cạnh tranh sau khi đã xem xét đồng
thời các yếu tố còn lại.

5.4. Khả năng giải thích của mô hình
Hệ số xác định R² được sử dụng để đánh

giá tỷ lệ biến thiên của năng lực cạnh tranh
được giải thích bởi các yếu tố trong mô hình

Hệ số xác định R² của năng lực cạnh tranh
đạt 0,572. Như vậy, năm biến trong mô hình
giải thích được 57,2% biến thiên của NLCT; ε
= 42,8% còn lại có thể liên quan đến những yếu
tố chưa được đưa vào mô hình, sai số đo lường
và đặc điểm riêng của từng doanh nghiệp. 

Kết quả này cho thấy mô hình có khả năng
giải thích đáng kể đối với NLCT của doanh
nghiệp giày dép Việt Nam. Tuy nhiên, không
có nghĩa là năm yếu tố trên quyết định toàn
bộ năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
hoặc các yếu tố còn lại không quan trọng.
NLCT còn có thể chịu ảnh hưởng của năng
lực lãnh đạo, khả năng đổi mới, mức độ
chuyển đổi số, năng lực phát triển thương
hiệu, vị trí trong chuỗi giá trị, quan hệ với
khách hàng quốc tế và khả năng đáp ứng các
yêu cầu về môi trường, lao động và truy xuất
nguồn gốc. Những nội dung này chưa được
kiểm định trực tiếp trong mô hình hiện tại.

6. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Kết quả SEM cho thấy cả năm nhóm yếu

tố đều có quan hệ tích cực và có ý nghĩa thống
kê với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
giày dép Việt Nam. Xét theo hệ số hồi quy
chuẩn hóa, cung ứng và hỗ trợ ngành (CU) có
hệ số lớn nhất (β = 0,331), tiếp đến điều kiện
đầu vào (DV: β = 0,270), nhu cầu và thị
trường (NC: β = 0,263), Chính phủ và chính
sách hỗ trợ (CP: β = 0,230) và chiến lược, cấu
trúc và cạnh tranh ngành (CL: β = 0,167).

Cung ứng và hỗ trợ ngành có vai trò nổi
bật, phản ánh sự phụ thuộc của năng lực cạnh
tranh vào chất lượng công nghiệp hỗ trợ,
mạng lưới nhà cung cấp, logistics và liên kết
chuỗi cung ứng. Kết quả phù hợp với Mô
hình Kim cương Porter và các nghiên cứu về
phối hợp chuỗi cung ứng, theo đó sự phát
triển của các ngành liên quan và hỗ trợ góp
phần nâng cao hiệu quả vận hành, khả năng
đáp ứng đơn hàng và năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp (Arshad & Ramish, 2026;
Cooper và cộng sự, 1997; Nguyen và cộng

sự, 2022; Pham Thi Oanh và cộng sự, 2024;
Porter, 1990). Điều kiện đầu vào có hệ số
chuẩn hóa đứng kế tiếp (β = 0,270), khẳng
định vai trò của lao động, vốn, công nghệ,
nguyên phụ liệu và hạ tầng (Lê Quân &
Trương Thị Huệ , 2026). Kết quả phù hợp với
RBV khi khả năng tiếp cận, tổ chức và khai
thác nguồn lực tạo nền tảng cho năng lực
cạnh tranh. Tuy nhiên, nguồn lực chỉ phát huy
hiệu quả khi được kết hợp với năng lực tổ
chức, thích ứng và tái cấu hình trước những
thay đổi của môi trường kinh doanh (Dinh
Van Hoang và cộng sự, 2025; Teece, 2007;
Teece và cộng sự, 1997).

Nhu cầu và thị trường có tác động tích cực
đến năng lực cạnh tranh (β = 0,263), cho thấy
yêu cầu của khách hàng và biến động thị
trường tạo sức ép thúc đẩy doanh nghiệp cải
tiến sản phẩm, công nghệ và phương thức tiếp
cận thị trường. Kết quả nhất quán với Porter
(1990) và Sipos và cộng sự (2025), đồng thời
cho thấy khả năng tận dụng cơ hội từ hội nhập
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phụ thuộc đáng kể vào năng lực nghiên cứu
thị trường, phát triển sản phẩm và đáp ứng
các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu
(Porter, 1990; Sipos và cộng sự, 2025). 

Chính phủ và chính sách hỗ trợ có tác
động tích cực (β = 0,230), qua đó khẳng định
vai trò của môi trường thể chế trong cải thiện
khả năng tiếp cận nguồn lực và giảm chi phí
giao dịch. Kết quả phù hợp với Porter (1990)
và Lubaba và cộng sự (2025), đồng thời hàm
ý rằng hiệu quả chính sách phụ thuộc vào khả
năng tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư,
đổi mới và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị
(Porter, 1990; Lubaba và cộng sự, 2025).

Chiến lược, cấu trúc và cạnh tranh ngành
có hệ số chuẩn hóa thấp nhất trong mô hình (β
= 0,167) nhưng vẫn có ý nghĩa thống kê. Kết
quả cho thấy chiến lược và khả năng thích
ứng có vai trò đối với năng lực cạnh tranh,
song hiệu quả của chúng phụ thuộc vào
nguồn lực và năng lực thực thi của doanh
nghiệp. Phát hiện này phù hợp với lý thuyết
năng lực động và kết quả của Saeedikiya và
cộng sự (2024), nhấn mạnh vai trò của khả
năng nhận biết cơ hội, phối hợp và tái cấu
hình nguồn lực trong quá trình thích ứng
chiến lược (Saeedikiya và cộng sự, 2024).

7. Hàm ý quản trị và chính sách
Hàm ý đối với doanh nghiệp
Kết quả nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp

giày dép cần ưu tiên quản trị chuỗi cung ứng,
đặc biệt là lựa chọn, đánh giá và phát triển
quan hệ dài hạn với các nhà cung cấp chiến
lược. Việc chia sẻ kế hoạch sản xuất, phối hợp
phát triển nguyên phụ liệu và kiểm soát chất
lượng, tiến độ, chi phí, tiêu chuẩn môi trường
có thể nâng cao hiệu quả vận hành và giảm
rủi ro chuỗi cung ứng (Cooper và cộng sự,
1997; Nguyen và cộng sự, 2022).
Đầu tư cần tập trung vào nhân lực kỹ thuật,

công nghệ, dữ liệu, thiết kế và sản xuất xanh,
đồng thời gắn với cải tiến quy trình và năng
lực quản trị. Lộ trình nâng cấp có thể được
thực hiện từng bước từ CMT, OEM sang
ODM, OBM hoặc chuyên môn hóa vào các
phân khúc có lợi thế. Doanh nghiệp cũng cần
đa dạng hóa khách hàng, tăng cường nghiên
cứu thị trường và xem truy xuất nguồn gốc,
phát triển bền vững là điều kiện tiếp cận thị
trường quốc tế (Gohr & Rodrigues, 2025;
Sipos và cộng sự, 2025; Teece, 2007).

Hàm ý đối với Nhà nước
Chính sách cần ưu tiên phát triển công

nghiệp hỗ trợ, logistics, hạ tầng số và các
nguồn nguyên phụ liệu đáp ứng yêu cầu về
chất lượng, môi trường và xuất xứ. Hỗ trợ tín
dụng nên hướng đến đầu tư công nghệ, tiết
kiệm năng lượng, xử lý môi trường và chuyển
đổi số. Đồng thời, các chương trình đào tạo, tư
vấn tiêu chuẩn và cung cấp thông tin thị trường
cần được thiết kế phù hợp với quy mô và mức
độ phát triển của từng nhóm doanh nghiệp
(Lubaba và cộng sự, 2025; Porter, 1990).

Hàm ý đối với hiệp hội ngành hàng
Hiệp hội cần tăng cường kết nối doanh

nghiệp với nhà cung cấp, khu vực FDI, cơ sở
nghiên cứu và khách hàng quốc tế; đồng thời
xây dựng cơ sở dữ liệu có cập nhật về năng
lực cung ứng, công nghệ và chứng nhận. Các
chương trình hỗ trợ nên tập trung vào đánh
giá mức độ sẵn sàng về chuyển đổi số, chuyển
đổi xanh, truy xuất nguồn gốc và quy tắc xuất
xứ, qua đó giúp doanh nghiệp lựa chọn lộ
trình nâng cấp phù hợp với vị trí trong chuỗi
giá trị. Cách tiếp cận này phù hợp với đặc
điểm của ngành giày dép, trong đó năng lực
cạnh tranh chịu ảnh hưởng đồng thời từ
nguồn lực doanh nghiệp và chất lượng của
môi trường ngành (Arshad & Ramish, 2026;
Porter, 1990).

8. Kết luận
Nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực

nghiệm về năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp giày dép Việt Nam trên cơ sở tích hợp
RBV, lý thuyết năng lực động và Mô hình
Kim cương Porter. Kết quả cho thấy năng lực
cạnh tranh được hình thành từ sự kết hợp giữa
nguồn lực doanh nghiệp và điều kiện của môi
trường ngành, trong đó cung ứng và hỗ trợ
ngành, điều kiện đầu vào và điều kiện nhu cầu
có vai trò nổi bật. Từ đó, doanh nghiệp cần
chú trọng nâng cao khả năng tổ chức nguồn
lực, phát triển chuỗi cung ứng, thích ứng với
nhu cầu thị trường và giảm phụ thuộc vào lợi
thế chi phí; chính sách hỗ trợ cần ưu tiên công
nghiệp hỗ trợ, logistics, công nghệ, nhân lực
và tiếp cận thị trường quốc tế.

Nghiên cứu còn một số hạn chế liên quan
đến dữ liệu cắt ngang, tự báo cáo từ một
người đại diện doanh nghiệp, phương pháp
chọn mẫu phi xác suất và phạm vi khảo sát.
Cấu trúc năng lực cạnh tranh bậc hai cũng cần
được tiếp tục kiểm định nhằm củng cố giá trị
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phân biệt và độ vững của mô hình đo lường.
Các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng mẫu,
sử dụng dữ liệu dọc hoặc nhiều người trả lời
trong mỗi doanh nghiệp, thực hiện phân tích
đa nhóm và xem xét thêm vai trò của đổi mới,
năng lực số, năng lực xanh, thương hiệu và vị
trí của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị. (Đỗ
Thị Bình và cộng sự, 2026).!
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Summary

In the context of global supply chains
being reconfigured by economic integration,
digital transformation, green transformation,
and increasingly stringent sustainability
requirements, competitiveness has become a
critical determinant of the long-term perform-
ance of Vietnamese footwear enterprises.
Although Vietnam is the world’s second-
largest footwear exporter, many firms remain
concentrated in low value-added manufactur-
ing activities and continue to rely heavily on
foreign-invested enterprises and imported
raw materials. This study integrates the
Resource-Based View, Dynamic Capabilities
Theory, and Porter’s Diamond Model to
examine the effects of five groups of determi-
nants on enterprise competitiveness. Survey
data collected from 338 footwear enterprises
were analyzed using Cronbach’s Alpha,
Exploratory Factor Analysis (EFA),
Confirmatory Factor Analysis (CFA), and
Structural Equation Modeling (SEM). The
results indicate that all five factors exert pos-
itive and statistically significant effects on
competitiveness. Among them, industry sup-
porting and related industries have the
strongest impact, followed by factor condi-
tions, demand conditions and market, govern-
ment and supporting policies, and firm strate-
gy, structure, and rivalry. Based on these find-
ings, the study proposes managerial implica-
tions for footwear enterprises and policy rec-
ommendations to strengthen the competitive-
ness of Vietnam’s footwear industry.
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